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Bản án số: 318/2020/DS-PT 

Ngày 21- 10 - 2020 

 /v tr n    ấp   p   ng t ng   o  

  uyển n ư ng   ầm  ố quyền sử 

dụng  ất và   i  tài sản   ung; 

  i  t ừ  kế quyền sử dụng  ất. 

 CỘN  HÒA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘN  HÒA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH   N  THÁ   

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  ng  in  C     m  

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn   ị  ĩn . 

                            Bà  rương   ị B      ủy. 

 - Thư ký phiên tòa: Bà    m   ị  im  ư ng -   ư k      án n  n 

d n t n    ng   áp. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân t nh Đồng Tháp:  ng    n  rung 

Quố  -  iểm sát viên t  m gi  p iên toà. 

 rong  á  ngày 12 t áng 5  ngày 25 t áng 6;  ngày 5 và 21 t áng 10 n m 

2020 t i  rụ s      án n  n d n t n    ng   áp   t  ử p    t  m   ng k  i 

vụ án t ụ    số 470/2019/    -DS ngày 23 t áng 12 n m 2019 về vi     r n  

  ấp   p   ng t ng   o    uyển n ư ng   ầm  ố quyền sử dụng  ất và   i  tài 

sản   ung;   i  t ừ  kế quyền sử dụng  ất”.  

Do bản án sơ t  m số: 40/2019/DS-S  ngày 26 t áng 08 n m 2019  ủ  

 oà án n  n d n  uy n    M bị k áng  áo. 

  eo Quyết  ịn   ư  vụ án r    t  ử p    t  m số: 55/2020/Q   -DS 

ngày 24 t áng 2 n m 2020 giữ   á   ương sự: 

- Nguyên đơn: Nguyễn   ị  r  sin  n m:  1934. 

 ị     : Ấp 3   ã Mỹ     uy n    M  t n    ng   áp. 

Ngư i  ư   ủy quyền: Bà Nguyễn   ị M - sin  n m 1963 

 ị     :  ổ 29  k óm M    ư ng 3  t àn  p ố C  t n    ng   áp. 

Ngư i bảo v  quyền và   i       p p áp  ụ  rự :  uật sư  uỳn    ị 

Quỳn    –   n p  ng  uật sư  uỳn    -  oàn  uật sư t n    ng   áp. 
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- Bị đơn: Ng  Qu ng    sin  n m:  1972. 

  ị      : Ấp 3   ã Mỹ     uy n   . M  t n    ng   áp. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1.  rần   ị D   sin  n m: 1964 ( v   ng  ). 

2. Ng  Ngọ      sin  n m: 2000; 

Cùng  ị     : Ấp 3   ã Mỹ     uy n   . M  t n    ng   áp. 

3.  uỳn    ị    n   r  sin  n m 1969; 

4. Bùi   n    sin  n m 1971; 

5. Bùi    n   riều D   sin  n m 1991; 

6. Bùi    n   riều D  sin  n m 1996; 

 ị     : Ấp Mỹ     ã        uy n   . M  t n    ng   áp. 

7.    m   n B  sin  n m 1963; 

8.  ê   ị    sin  n m 1965; 

 ị     : Ấp M.    ã   .    uy n   . M  t n    ng   áp. 

9.    m  im     sin  n m 1985; 

10.  uỳn  Nguyễn H  sin  n m 1979; 

11.    m   ị D  sin  n m 1991; 

12.    m   ị Diễm    sin  n m 1994; 

13.    m  ê Quố      sin  n m 1999; 

 ị     : Ấp 3   ã M.     uy n   .M  t n    ng   áp. 

14. Ng  Qu ng M  sin  n m 1968; 

15.   ng   ị    sin  n m 1973 (v   ng M). 

16. Ng    ế     sin  n m 1995 ( on  ng M) 

17. Ng  Gi  B  sin  n m 2000 ( on  ng M) 

18. Ng    n Q  sin  n m 1961; 

19.      ị N    sin  n m 1966 (v   ng Q) 

20.  Ng    n  uấn    sin  n m 1987 ( on  ng Q) 

21. Ng    ị  uỳn  N   sin  n m 1987 ( on  ng Q) 

 ị     : số 576/2  ấp 3   ã M  , huy n     t n    ng   áp. 

22.  ê Min     sin  n m 1955; 

23. Ng  Qu ng    sin  n m 1959; 
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24. Ng   ỳ     sin  n m 1974; 

 ị     : Ấp 3   ã M     uy n   . M  t n    ng   áp. 

Ngư i   i di n   p p áp   ế     Qu ng M    ng   ị    Qu ng    

Min     à Ng   ỳ     sin  n m 1974; 

 ị     : Ấp 3   ã M.    uy n   . M  t n    ng   áp. 

25. Ng    ị  uyết  r  sin  n m 1970; 

 ị     :   óm 2  t ị trấn M   uy n   . M  t n    ng   áp. 

Ngư i bảo v  quyền và   i       p p áp: M  Q   iến          r:  uật sư 

 uỳn    ị Quỳn    –   n p  ng  uật sư  uỳn    -  oàn  uật sư t n    ng 

  áp. 

26.  ê   n S  sin  n m 1960; 

 ị     : Ấp 3   ã M     uy n   M  t n    ng   áp. 

27.    m Nguyên B  sin  n m 1978; 

28. Nguyễn  im     sin  n m 1976; 

29.    m Ngọ     sin  n m 1997; 

30.    m   n S  sin  n m 2001; 

 ị     : Ấp 4   ã M.     uy n   .M  t n    ng   áp. 

31.  ê   n    sin  n m 1957; 

32. Bùi   ị G  sin  n m 1957; 

 ị     : Ấp 3   ã M.  ,  uy n   . M  t n    ng   áp. 

33. Ủy b n n  n d n  uy n    M. 

 ị     :   óm 3  t ị trấn M   uy n Th. M  t n    ng   áp. 

- Ngươi k áng  áo: Nguyễn   ị  r  à bị  ơn;  ê Min     Ng  Qu ng    

Ng    n Q       ị N   Ng    n  uấn    Ng    ị  uỳn  N   Ng  Qu ng M  

  ng   ị    Ng    ế     Ng  Gi  B  Ng    ị  uyết  r  Ng   ỳ     à n ững 

ngư i  ó quyền   i  ng ĩ  vụ  iên qu n trong vụ án. 

NỘI DUN  VỤ ÁN: 

   - Nguyên đơn cụ Nguyễn Thị Tr và bà Nguyễn Thị M đại diện trình 

bày: 

  Cụ  r với  ụ  r  à v     ng  sống   ung  ó 7 ngư i  on g m: 1/  ê 

Min   ; 2/ Ng  Qu ng  ; 3/ Ng  Qu ng  ; 4/ Ng  Qu ng M; 5/ Ng    n Q; 

6/ Ng    ị  uyết  r; 7/ Ng   ỳ   . 
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- Cụ Ng    n  r và  ụ Nguyễn   ị  r  ó tài sản   ung g m di n t     ất 

38.993m
2
 g m:   ử  927  di n t    4.156m

2
   ất ( ); t ử  928  di n t    

13.000m
2
   ất ( N ); t ử  1302  di n t    5.000m

2
   ất ( ); t ử  900  di n 

t  h 5.375m
2
   ất ( ); t ử  636  di n t    3.587m

2
   ất ( ); t ử  899  di n t    

7.875m
2
   ất ( ); t uộ  t  bản    số 2  tọ     :  ã Mỹ     uy n   . M  sử 

dụng  ến ngày 12/5/1995  ư   Ủy b n  uy n   . M  ấp giấy   ứng n ận 

QSD    o  ụ Ng    n  r. 

- Ngày 18/8/2008  ng Ng  Qu ng    à  on tr i t ứ  ủ   ụ  r   ụ  r  ã tự 

  giả m o   ữ k   ập   p   ng t ng   o  ể n ận toàn bộ di n t     ất 

38.993m
2
  g m  á  t ử  927  928  899  900  1302  636.  ến ngày 28/8/2008   

 ư    ấp  ứng tên giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất. 

-   áng 8/2010   ụ  r   ết  k  ng  ể   i di        àng t ừ  kế  ủ   ụ  r 

g m  ụ  r và 7 ngư i  on (         M  Q   r    ). 

Ngày 26/5/2011  ng   và v   rần   ị D  ã   uyển n ư ng di n t    

25.993m
2
 ( ất ( ) +  ất ( )) t i  á  t ử  927  1302  900  636  899; một p ần 

trong tổng di n t     ất 38.993m
2
   o bà  uỳn    ị    n   r. 

Di n t     ất 25.993m
2
,
 
ngày 26/7/2011 bà  r  ã  ư   Uỷ b n n  n d n 

 uy n   . M  ấp 02 giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất n ư s u: 

+ Giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất  số BG 033713  di n t    21.837m
2
 

 ất ( )  t ử  1302  900  636  899 t uộ  t  bản    số 2. N ưng t ự  tế p ần 

di n t     ất này  ng    m   n B  ã sử dụng từ n m 2010 (do  ng Ng  

Qu ng    ầm  ố   o  ng    m   n B). 

+  Giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất số BG 033714  di n t     4.156m
2
, 

 ất ( )  t ử  927  t  bản    số 2.  rên t ự  tế p ần di n t     ất này bà 

Nguyễn   ị  r và  ộ Ng    n Q  Ng  Qu ng M vẫn   ng sử dụng từ trướ  

 ến n y. 

 Cũng trong n m 2011   ng    ó v y tiền  ủ   ng  ê   n S số tiền 

k oảng 100.000.000   ng  ể  àm  n. N ưng k  ng trả  ư   nên  ng S  ã giữ 

giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất bản    n   ủ   . 

Ng y s u k i  ư    ấp giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất bà  r  ã tiến 

 àn    uyển n ư ng   i toàn bộ di n t    21.837m
2
   ất ( )  á  t ử  1302  

900, 636, 899 thuộ  t  bản    số 2   o  ng    m   n B.  ng B  ư    ấp giấy 

  ứng n ận quyền sử dụng  á  t ử   ất vào ngày 07/10/2011. 

 rong quá trìn    uyển n ư ng  ất giữ  bà  riều với  ng B t ì  ụ  r  ã 

 àm  ơn ng n    n do  ất   ng  ó tr n    ấp n ưng k  ng  iểu vì s o   p 

  ng   uyển n ư ng vẫn  ư   t ự   i n. 
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Ngày 26/8/2011  ng   tiếp tụ   ầm  ố di n t    13.000m
2
   ất ( N )  

t ử  928  t  bản    số 2    o bà  r với số tiền 315.000.000  ng  t  i   n 03 

n m t n  từ ngày 26/8/2011  ến ngày 26/8/2014. 

 Do di n t     ất 38.993m
2
  à tài sản   ung  ủ   ụ  r và  ụ  r mỗi ngư i 

19.496,5m
2
.  i    ng   giả m o   ữ k   ủ  v     ng  ụ  r  à s ng tên di n 

t    38.993m
2
. S u  ó  ng   tự     uyển n ư ng di n t     ất 25.993m

2
 và 

 ầm  ố di n t     ất 13.000m
2
   o bà  uỳn    ị    n   r. Bà  r  ã tiếp tụ  

  uyển n ư ng một p ần   o  ng    m   n B di n t    21.837m
2 
 à vi p  m 

p áp  uật. 

 N y  ụ  r yêu  ầu n ững vấn  ề n ư s u: 

  ủy   p   ng t ng   o quyền sử dụng  ất ngày 18/8/2008 giữ   ng   

và  ụ  r   ụ  r. Yêu  ầu t u   i và  ủy giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất 

 ấp   o  ng   ngày 28/8/2008.  

  ủy   p   ng   uyển n ư ng quyền sử dụng  ất ngày 26/5/2011 giữ  

 ng    bà D với bà  r. Yêu  ầu t u   i và  ủy giấy   ứng n ận quyền sử 

dụng  ất di n t    4.156m
2
   ất ( )  t ử  927  t  bản    số 02  tọ      t i  ã 

M.     ấp   o bà  r ngày 26/7/2011.  

 ủy   p   ng   uyển n ư ng quyền sử dụng  ất giữ  bà  r với  ng 

   m   n B. Yêu  ầu t u   i và  ủy giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất di n 

t    21.837m
2
  t i  á  t ử  1302  900  636  899  t  bản    số 02  tọ       ã M. 

   do  ng B  ứng tên. 

 Yêu  ầu  ủy   p   ng  ầm  ố  ất ngày 26/8/2011 giữ   ng   với bà  r. 

Di n t    13.000m
2
   ất ( N )  t ử  928  t  bản    số 02  tọ       ã M. . 

 Cụ Nguyễn   ị  r yêu  ầu  ư     i  di n t    21.933 6m
2
  ất trong tổng 

di n t    38.993m
2
. Cụ t ể n ư s u: 

+ Yêu  ầu n ận di n t    2.078m
2
  ất ( ) trong tổng di n t     4.156m

2
.  

  + Yêu  ầu n ận di n t    10.918 5m
2
  ất ( ) trong tổng di n t    

21.837m
2 
t uộ  một p ần  á  t ử  1302  900  636  899  t  bản    số 02. 

  + Yêu  ầu n ận di n t    6.500m
2 
 ất ( N )  trong tổng di n t    

13.000m
2
, thử  928, t  bản    số 02   

  + Yêu  ầu  ư     i  t ừ  kế di n t    2.437 1m
2
 trong tổng di n t    

19.496,5m
2
   n   i t uộ  một p ần  á  t ử  927  928  1302  900  636  899  t  

bản    số 02  tọ       ã M.    à di sản t ừ  kế  ủ   ụ  rung.  

 ề vị tr   ất  ụ t ể sẽ tự t ỏ  t uận với  àng t ừ  kế  k  ng yêu  ầu     

án giải quyết. 

 - Bị đơn ông Ngô Quang V trình bày: 
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 rướ    y  ng   sống   ung với     mẹ  à  ụ  r   ụ  r. N m 2008   ng 

V  ó m   ử   àng bán t ứ   n gi  s   và    n nu i  á. Do  ần tiền  nên  ng 

 ỏi mư n giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất  ủ   ụ  r  ể t ế   ấp v y tiền 

Ng n  àng. 

  i  àm t ủ tụ  v y t ì Ng n  àng nói  ụ  r  ớn tuổi  muốn v y t ì p ải 

  uyển quyền sử dụng  ất   o  ng  ; nên  ụ  r mới  ập t ủ tụ  t ng   o 

quyền sử dụng  ất   o  ng  .   i  àm giấy t  t ì  ụ  r và  ng     ó p ản  ối 

n ưng  ụ  r nói      ư   t ừ  kế  ể  i v y   ứ k  ng p ải   o  u n. 

S u k i  ng    ứng tên QSD  t ế   ấp v y số tiền 800.000.000  ng t i 

Ng n  àng. Do  àm  n t u   ỗ nên  ó n  n iều  ần bà  r số tiền 

265.000.000  ng và  ộng số tiền vốn   ãi Ng n  àng; vì số tiền quá  ớn  nên bà 

Tr kêu  ng p ải  àm giấy   uyển quyền sử dụng  ất   o bà  r 05 t ử   ất với 

di n t    26.000m
2 
với giá 45.000   ng/m

2
.  

 ng   bán giá  ó t ì quá rẻ nên k  ng   ịu; t ì bà  r nói  àm n ư vậy  ể 

bà giữ bằng k oán.   i nào  ng   bán  ất  ư   t ì trả tiền   o bà  r và  ãi 

suất t eo Ng n  àng nên  ng   ng  .  

Ngày 29/7/2010(  )  ụ  r   ết. N  Ng n  àng  uống kê biên tài sản   ể 

trả n  bà  r nói sẽ   uyển trả vào tài k oản   Ng n  àng và Ng n  àng sẽ 

  uyển bằng k oán về t eo  ư ng Bưu  i n.  ng   tin  ó  à sự t ật nên mới 

 ên Ủy b n n  n d n  ã k  giấy  ể r t bằng k oán r  n ưng   i k  giấy   uyển 

quyền sử dụng  ất   o bà  r.  ng  ỏi t ì bà  r nói  à vì giấy t  quyền sử dụng 

 ất  ủ   ng mà tiền   uyển vào tài k oản  ủ  bà  r  àm n ư vậy mới  ấy r  

 ư  .  

S u k i  ấy giấy   ứng n ận r  t ì bà  r làm t ủ tụ  s ng tên   o bà  r. 

Gi   ìn   ng k  ng   ng    n ưng k  ng  iểu s o    ng  ài nguyên M i 

trư ng vẫn   o s ng tên.  

  N y  ng   ng   trả  ất   o  ụ  r   ng     ng     ng M   ng Q  bà  r, 

 ng   ;   n giấy   ứng n ận QSD   ủ   ng    ứng tên  i n   ng t ế   ấp 

  o  ng S. 

  C n vi   bà  r   o rằng  ố  ất 13.000m
2 
 ất ( N )  à k  ng  ó  vì  ng 

k  ng  ó  ố  ất   y t iếu tiền bà  r.  i    ố  ất   o  ng    m   n B với giá 

90     vàng 24k  k i t ỏ  t uận   uyển n ư ng  ất   o bà  r thì  ả 3 ngư i 

t ống n ất bà  r  ó trá   n i m trả   o  ng B 90 c   vàng 24k  s u  ó t ì bà 

 r và  ng B  ã  àm t ủ tụ    uyển n ư ng  ong   ã trừ số vàng 90     vàng 

24k  ố  ất giữ   ng với  ng B. N y kết quả giám  ịn    ng  à   ữ k   ủ   ng 

   nên   ng   trả   o bà  r 315.000.000   ng. 

  - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Huỳnh Thị Thanh Tr và 

ông Bùi Văn   trình bày: 
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 ào ngày 26/5/2011 bà  r  ó n ận   uyển n ư ng quyền sử dụng  ất  ủ  

v     ng  ng   di n t    25.993m
2
  g m  ất ( )  ( )  á  t ử  927  1302  900  

636  899  t  bản    số 02  tọ       ã M.   với số tiền  à 900.000.000   ng   ó 

sự   ng    ủ   ụ  r. S u  ó do  ần tiền nên  ã bán   i   o v     ng  ng    m 

  n B  bà  ê   ị  i  di n t    21.837m
2
   ất ( )  t ử  1302  900  636  899.  

C n   i  ất ( )  t ử  927  bà   o  ng   t uê   i và   o  ng Q và  ng M   

n   trên  ất.  

Ngoài r    ng     n  ố di n t    13.000m
2
  ất ( N )  t  i   n  ến n m 

2014 với giá 315.000.000   ng   ể trả   o  ng B 90     vàng 24k.  

N y bà  r   ng   k  ng   ng    ủy   p   ng t ng   o giữ   ụ  r   ụ  r 

với  ng  .  ủy   p   ng   uyển n ư ng quyền sử dụng  ất giữ   ng    bà D 

với bà  r và giữ  bà  r với  ng B t eo yêu  ầu  ủ   ụ  r. 

 rướ    y bà  r ki n yêu  ầu:  ng Ng  Qu ng M  bà   ng   ị   t áo 

dỡ  di d i   n n à    n   n à bán quán    u ng    n nu i  eo  01      ứ  

nướ  bằng  i m ng  trả   i p ần  ất   iều ng ng 22 5m    iều dài 63 3m.  ng 

Ng    n Q  bà      ị N  t áo dỡ  di d i   n n à  01   u ng    n nu i  eo 

và n ững   y kiểng trả   i p ần  ất   iều ng ng 24m    iều dài 60m  di n t    

1.440m
2
. Cùng trên t ử  927  t  bản    số 02  di n t    4.156m

2
  tọ       ã M 

H. t ì  in r t   i k  ng yêu  ầu giải quyết.  

  - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông  hạm Văn B, bà Lê Thị 

K trình bày: 

   ng    ó  ố   o v     ng  ng B di n t    16   ng tầm 3m  giá 90     

vàng 24k.  ến t áng 5/2011  ng    ến t ỏ  t uận   uyển n ư ng   o  ng B 

di n t    07   ng  ất  giá 126     vàng và  ấy 90     vàng  ố  ất  àm  ọ   khi 

nào s ng tên  ong t ì  ng B sẽ gi o  ủ số vàng   n   i.  

N ưng  ến ngày 26/5/2011 t ì gi   ìn   ng    àm   p   ng   uyển 

n ư ng  ất   o bà  r.  ng B g i  ơn k iếu n i  ến C ng  n  uy n   .M giải 

quyết t ì  ng B   ng    bà  r t ỏ  t uận bà  r   uyển n ư ng   i   o  ng B 

di n t    21.837m
2
  ất ( ) n ưng p ải trừ 90     vàng 24k  ố  ất  p ần   n   i 

 ng B trả tiếp   o bà  r   ả 3   ng  .       ng  ng B với bà  r   i bên  ã 

 àm t ủ tụ   ong   ã trừ  ong 90     vàng 24k  ố  ất và  ng B  bà   trả  ủ   o 

bà  r số tiền   uyển n ư ng 1.061.000.000   ng. 

 N y  ng B  bà   k  ng   ng    ủy   p   ng   uyển n ư ng quyền sử 

dụng  ất với bà  r và k  ng   ng   trả   i  ất   o  ụ  r   ng     ng     ng M  

 ng Q  bà  r   ng   . 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cụ Tr do bà Nguyễn Thị M 

đại diện, ông Ngô Quang M, ông Ngô Quang Q, ông Ngô Quang L, ông 

Ngô Kỳ  h, ông Lê Văn T, bà Ngô Thị Tuyết Tr trình bày: 
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  Cụ  r và  ụ  r  à v     ng sống   ung  ó 7 ngư i  on. Ngu n gố  di n 

t     ất 38.993m
2
  ư   Ủy b n n  n d n  uy n   . M  ấp   o  ụ Ng    n  r 

ngày 12/5/1995    y  à tài sản   ung  ủ  v     ng  ụ Ng    n  r và Nguyễn 

  ị  r. 

  áng 8/2010  ụ  r   ết  k  ng  ể   i di     .  àng t ừ  kế  ủ   ụ  r  à 

 ụ  r và 7 ngư i  on (         M  Q   r    ).  ài sản   ung  ủ   ụ  r   ết  ể 

  i  à 19.496 5m
2
. 

  Ngày 18/8/2008  ng    à  on tr i t ứ  ã tự   giả m o   ữ k   ủ   ụ  r  

 ụ  r  ể n ận toàn bộ di n t     ất 38.993m
2
 t eo   p   ng t ng   o quyền sử 

dụng  ất số 95   ập t i Uỷ b n n  n d n  ã M. .  ến ngày 28/8/2008  ng   

 ư    ấp giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất.  

 X t t ấy di n t     ất 38.993m
2
  à tài sản   ung  ủ   ụ  r và  ụ  r mỗi 

ngư i 19.496 5m
2
.  i    ng   giả m o   ữ k   ủ  v     ng  ụ  r   ng k  

di n t    38.993m
2
.  ng   tự     uyển n ư ng di n t     ất 25.993m

2
 và  ầm 

 ố di n t     ất 13.000m
2
   o bà  r. S u  ó bà  r tiếp tụ    uyển n ư ng một 

p ần   o  ng B di n t    21.837m
2 

thì t ống n ất với nội dung  ụ  r  ã trìn  

bày nêu trên và vi p  m p áp  uật.  N y  á   ng  bà yêu  ầu n ư s u: 

   ủy   p   ng t ng   o quyền sử dụng  ất ngày 18/8/2008 giữ   ng   

với  ụ  r   ụ  r. Yêu  ầu t u   i và  ủy giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất 

do Ủy b n n  n d n  uy n   . M  ấp   o  ng V ngày 28/8/2008.  i n nay 

giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất bản    n  di n t    38.993m
2 
do  ng  ê 

  n S   ng quản   . 

   ủy   p   ng   uyển n ư ng quyền sử dụng  ất ngày 26/5/2011 giữ  

 ng    bà D với bà  r. Yêu  ầu t u   i và  ủy giấy   ứng n ận quyền sử 

dụng  ất số BG 033714 di n t    4.156m
2
 t ử  927  t  bản    số 02  tọ       ã 

M.  . Do Ủy b n n  n d n  uy n   . M  ấp   o bà  r ngày 26/7/2011.  i n 

n y di n t     ất này  ụ  r và  ộ  ng M   ng Q vẫn   ng quản    sử dụng. 

   ủy   p   ng   uyển n ư ng quyền sử dụng  ất giữ  bà  r với  ng 

   m   n B. Yêu  ầu t u   i và  ủy giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất di n 

t    21.837m
2
  t i  á  t ử  1302  900  636  899  t  bản    số 02  tọ       ã M. 

 .  ể yêu  ầu  ng B trả   i   o  ụ  r   ng M   ng     ng     ng Q  bà  r   ng 

  ong di n t    10.918 5m
2
  ất ( ) trong tổng di n t    21.837m

2
  ất này.  

  Yêu  ầu  ủy   p   ng  ầm  ố  ất ngày 26/8/2011  giữ   ng   với bà 

Tr. Di n t    13.000m
2
  t ử  928  t  bản    số 02  tọ       ã M. . Di n t    

này  i n  ụ Nguyễn   ị  r vẫn   ng quản     sử dụng. 

    ng     ng     ng M   ng Q  bà  r   ng    yêu  ầu   i  di n t    

19.496,5m
2 
trong tổng di n t    38.993m

2
  t uộ  một p ần  á  t ử  927  928  

1302  900  636  899  t  bản    số 02  tọ     : t i  ã M.     àm 08 p ần bằng 
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nh u   o  àng t ừ  kế  ủ   ụ  r  mỗi p ần di n t    2.437 1m
2
. Cụ t ể n ư 

sau: 

  +  ng     ng     ng M   ng Q  bà  r   ng    yêu  ầu mỗi ngư i n ận 

di n t    259 8m
2
  ất ( ) trong di n t    4.156m

2 
t uộ  một p ần t ử  927  t  

bản    số 02  tọ       ã M. . 

  +  ng     ng     ng M   ng Q  bà  r   ng    yêu  ầu mỗi ngư i n ận 

di n t    1.364 8m
2
  ất ( ) trong di n t    21.837m

2 
t uộ  một p ần  á  t ử  

1302, 900, 636, 899  t  bản    số 02  tọ       ã M.  . 

+  ng     ng     ng M   ng Q  bà  r   ng    yêu  ầu mỗi ngư i n ận 

di n t    812.5m
2
,  ất ( N )  trong di n t    13.000m

2
 thử  928, t  bản    số 

02  tọ       ã M.  . 

 ề vị tr   ất  ụ t ể sẽ tự t ỏ  t uận với n  u.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Ngô Quang M và ông 

Ngô Văn Q trình bày:  

Cá   ng  à  on  ủ   ụ  r   ụ  r   ã  ư       mẹ   o  ất  ất n à   từ n m 

1987  ến n y   ư  tá   quyền sử dụng  ất vì bằng k oán t ế   ấp Ng n  àng. 

S u  ó do  ụ  r già yếu nên ủy quyền   o em tr i  à Ng  Qu ng    ể v y tiền  

s u  ó  ụ  r   ết t ì bà  r  ã  ấu kết với  ng    àm t ủ tụ  tá   bộ nên gia 

 ìn   ảy r  tr n    ấp. N y  ng M   ng Q k  ng   ng   t eo yêu  ầu  ủ  bà 

Tr d  n à trả   i  ất vì  ã  ất n à   ổn  ịn . 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê Văn S trình bày:  

Do  ng    ó t iếu  ng số tiền 113.500.000   ng   ng    ó t ế   ấp   o 

 ng giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất  i n n y  ng   ng giữ  k i nào  ng   

trả tiền   o  ng  ong t ì  ng trả   i giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông  hạm Nguyên B, bà 

Nguyễn Kim   trình bày:  

    ừ  n ận  ó   n  tá  p ần  ất  ủ     m   n B n ận   uyển n ư ng 

 ủ  bà  r  ư   4 - 5 vụ với di n t    9   ng tầm  ắt.    do  ng B  à     ruột 

  o v     ng   n  tá   k  ng  ó nói t  i gi n trả   i.  i   tr n    ấp t ì  n   

  ị k  ng  ó   kiến  tùy     án giải quyết vì quyền quyết  ịn   ủ   ng B  nếu 

 ng B   i  ất t ì   ng   trả. 

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê Văn  , bà Bùi Thị 

G trình bày: 

Nguyên trướ    y  ụ  r  ó   uyển n ư ng   o  ng    bà G một p ần 

 ất và  ư   n à nướ   ấp giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất với số t ử   à 

637. N ưng t ự  tế p ần  ất  ng  bà   ng sử dụng  à t ử  636;  i n p ần  ất 

t ử  637   ng tr n    ấp.  i   này  ng  bà k  ng  ó  iên qu n nếu s i t ử  
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t ì  ng  bà sẽ  iều    n  bổ sung nên k  ng  ó yêu  ầu giải quyết và  in vắng 

m t  á  p iên     giải và   t  ử. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ủy ban nh n d n huyện Th. 

M cung cấp thông tin:   eo v n bản số 115/UBND-NC ngày 16/5/2012; v n 

bản số 191/UBND-NC ngày 01/8/2012; v n bản số 84/UBND-NC ngày 

28/01/2016. 

 Bản án dân s  s  thẩm s            - T ngà     tháng   n m      

c a Tòa án nhân dân hu ện Th. M qu ết định: 

1/-    ng   ấp n ận yêu  ầu  ủ   ụ Nguyễn   ị  r và ngư i t ừ  kế  ủ  

 ụ  r g m  ng  ê Min      ng Ng  Qu ng     ng Ng    n Q   ng Ng  

Qu ng M   ng Ng   ỳ     bà Ng    ị  uyết  r yêu  ầu  ủy   p   ng t ng 

cho quyền sử dụng  ất giữ   ụ  r   ụ  r với  ng   ngày 18/8/2008 và  ủy giấy 

  ứng n ận quyền sử dụng  ất  ấp   o   ngày 28/8/2008.  

-    ng   ấp n ận yêu  ầu  ủ   ụ Nguyễn   ị  r và ngư i t ừ  kế  ủ  

 ụ  r g m  ng  ê Min      ng Ng  Qu ng     ng Ng    n Q   ng Ng  

Qu ng M   ng Ng   ỳ     bà Ng    ị  uyết  r yêu  ầu  ủy   p   ng   uyển 

n ư ng quyền sử dụng  ất giữ   ng    bà D với bà Tr ngày 26/5/2011 và yêu 

 ầu  ủy giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất  ấp   o bà  r di n t    4.156m
2
, 

 ất ( )  t  bản    số 2  t ử  số 927  tọ     :  ã M.    uy n   . M  t n    ng 

  áp ngày 26/7/2011. 

 -    ng   ấp n ận yêu  ầu  ủ   ụ Nguyễn   ị  r và ngư i t ừ  kế  ủ  

 ụ  r g m  ng  ê Min      ng Ng  Qu ng     ng Ng    n Q   ng Ng  

Qu ng M   ng Ng   ỳ     bà Ng    ị  uyết  r yêu  ầu  ủy   p   ng   uyển 

n ư ng quyền sử dụng  ất giữ  bà  r với  ng    m   n B ngày 16/9/2011 và 

 ủy giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất  ấp   o  ng B  bà   di n t    

21.837m
2
   ất ( )  t  bản    số 2  t ử  số 1302  900  637  899  tọ     :  ã M. 

    uy n   . M  t n    ng   áp ngày 07/10/2011. 

-    ng   ấp n ận yêu  ầu  ủ   ụ Nguyễn   ị  r yêu  ầu  ư     i  di n 

t    19.496 5m
2
  g m  ất ( )  ( N )  ( )  t  bản    số 02  một p ần t uộ  

t ử  số 927  928  1302, 900  637 và t ử  899  tọ       ã M.     uy n   . M, 

t n    ng   áp. 

-    ng   ấp n ận yêu  ầu  ủ   ụ Nguyễn   ị  r yêu  ầu  ư   n ận 

t ừ  kế di n t    2.437 1m
2
  g m  ất ( )  ( N )  ( )  t  bản    số 02  một 

p ần t uộ  t ử  số 927  928  1302  900  637 và t ử  899  tọ     :  ã M. H, 

 uy n    M  t n    ng   áp. 

-    ng   ấp n ận yêu  ầu  ủ   ụ Nguyễn   ị  r và ngư i t ừ  kế  ủ  

 ụ  r  g m  ng  ê Min      ng Ng  Qu ng     ng Ng    n Q   ng Ng  

Qu ng M   ng Ng   ỳ     bà Ng    ị  uyết  r yêu  ầu  ng B  bà   trả di n 
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t    10.918 5m
2
   ất ( )  t  bản    số 02  một p ần t uộ  t ử  số 1302  900  

637 và t ử  899  tọ     :  ã M.     uy n   . M  t n    ng   áp. 

-    ng   ấp n ận yêu  ầu  ủ  ngư i t ừ  kế  ụ  r g m  ng  ê Min     

 ng Ng  Qu ng     ng Ng    n Q   ng Ng  Qu ng M   ng Ng   ỳ     bà 

Ng    ị  uyết  r  mổi ngư i yêu  ầu  ư     i  t ừ  kế di n t    2.437 1m
2
, 

g m  ất ( )  ( N )  ( )  t  bản    số 02  một p ần t uộ  t ử  số 927  928  

1302, 900, 637 và t ử  899  tọ     :  ã M.    uy n   . M  t n    ng   áp. 

 2/ -    ng   ấp n ận sự tự nguy n  ủ   ng Ng  Qu ng     ng    ủy 

  p   ng t ng   o với  ụ  r   ụ  r  ngày 18/8/2008 và   ng   trả   i  ất   o 

 ụ  r và n ững ngư i t ừ  kế  ủ   ụ  r. 

3/ - C ấp n ận yêu  ầu  ủ   ụ Nguyễn   ị  r và ngư i t ừ  kế  ủ   ụ  r 

g m  ng  ê Min      ng Ng  Qu ng     ng Ng    n Q   ng Ng  Qu ng M  

 ng Ng   ỳ     bà Ng    ị  uyết  r yêu  ầu   p   ng  ố  ất giữ   ng Ng  

Qu ng   với bà  uỳn    ị    n   r ngày 26/8/2011  à gi o dị   d n sự v  

 i u. 

4/-   p   ng  ố  ất giữ   ng Ng  Qu ng   với bà  uỳn    ị    n   r 

ngày 26/08/2011  à gi o dị   d n sự v   i u. 

-  ng Ng  Qu ng    bà  rần   ị D p ải trả   i bà  uỳn    ị    n   r 

số tiền 315.000.000   ng. 

 ể từ ngày bà  uỳn    ị    n   r  ó  ơn yêu  ầu t i  àn  án mà  ng 

Ng  Qu ng    bà  rần   ị D   ư  t i  àn   ong số tiền trên t ì  àng t áng 

  n p ải   ịu tiền  ãi bằng 50% mứ   ãi suất t eo quy  ịn  t i k oản 1  iều 

468  ủ  Bộ  uật d n sự n m 2015 tương ứng với t  i gi n   ư  t i  àn  án 

 ến k i t i  àn  án  ong.              

5/-  ìn        t  ử yêu  ầu  ủ  bà  uỳn    ị    n   r k  ng yêu  ầu 

giải quyết  ng Ng  Qu ng M  bà   ng   ị   và  ng Ng    n Q  bà      ị 

Nh di d i n à trả   i  ất ( )  t  bản    số 2  t ử  số 927  tọ     :  ã M. H, 

 uy n   p.M  t n    ng   áp. 

6/-  ng    m   n B  bà  ê   ị   và  ng  ê   n    bà Bùi   ị G p ải 

 ến  ơ qu n n à nướ   ó t  m quyền  iều    n  giấy   ứng n ận quyền sử 

dụng  ất t ử  636 và 637 t eo  uật  ịn . 

7/-  ề   i p   giám  ịn :  

 + Cụ Nguyễn   ị  r   ng    t m nộp   i p   giám  ịn  số tiền 

9.075.000  ng  ã nộp và   i  ong  nên  ụ  r   ng    p ải   ịu. 

 + Bà  uỳn    ị    n   r t m nộp   i p   giám  ịn  số tiền 5.050.000 

  ng  ã nộp và   i  ong  nên  ng   p ải   ịu 480.000   ng;  ụ  r p ải   ịu 
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5.050.000   ng.  ng   p ải trả   i   o bà  r 480.000  ng ;  ụ  r p ải trả bà 

Tr 5.050.000   ng.   

8/-  ề   i p    em   t  t  m  ịn  t i   ỗ và  ịn  giá:   

Cụ Nguyễn   ị  r và  ng    p ải   ịu ( ã nộp và   i  ong).     

9/-  ề án p   d n sự sơ t  m: 

+  ng Ng  Qu ng    bà D p ải nộp 15.750.000   ng tiền án p   d n sự 

sơ t  m. 

+  ng  ê Min    p ải   ịu án p   d n sự sơ t  m  à 8.514.000   ng  

n ưng  ư   k ấu trừ vào số tiền t m ứng án p   d n sự sơ t  m  ã nộp  à 

5.560.000   ng t eo biên   i t u số BN/2013 02630 ngày 30/5/2016;  ng T 

  n p ải nộp 2.954.000   ng tiền án p   d n sự sơ t  m. 

+  ng Ng    n Q p ải   ịu án p   d n sự sơ t  m  à 8.514.000   ng  

n ưng  ư   k ấu trừ vào số tiền t m ứng án p   d n sự sơ t  m  ã nộp  à 

5.560.000   ng t eo biên   i t u số BN/2013 02631 ngày 30/5/2016;  ng Q 

  n p ải nộp 2.954.000   ng tiền án p   d n sự sơ t  m. 

+  ng Ng  Qu ng   p ải   ịu án p   d n sự sơ t  m  à 8.514.000   ng  

n ưng  ư   k ấu trừ vào số tiền t m ứng án p   d n sự sơ t  m  ã nộp  à 

5.560.000   ng t eo biên   i t u số BN/2013 02632 ngày 30/5/2016;  ng   

  n p ải nộp 2.954.000   ng tiền án p   d n sự sơ t  m. 

 +  ng Ng   ỳ    p ải   ịu án p   d n sự sơ t  m  à 8.514.000   ng   

n ưng  ư   k ấu trừ vào số tiền t m ứng án p   d n sự sơ t  m  ã nộp  à 

5.560.000   ng t eo biên   i t u số BN/2013 02629 ngày 30/5/2016;  ng    

  n p ải nộp 2.954.000   ng tiền án p   d n sự sơ t  m. 

   + Bà Ng    ị  uyết Tr p ải   ịu án p   d n sự sơ t  m  à 

8.514.000  ng  n ưng  ư   k ấu trừ vào số tiền t m ứng án p   d n sự sơ 

t  m  ã nộp  à 5.560.000   ng t eo biên   i t u số BN/2013 02628 ngày 

30/5/2016; bà  r   n p ải nộp 2.954.000   ng tiền án p   d n sự sơ t  m. 

 +  ng Ng  Qu ng M p ải   ịu án p   d n sự sơ t  m  à 8.514.000   ng  

n ưng  ư   k ấu trừ vào số tiền t m ứng án p   d n sự sơ t  m  ã nộp  à 

5.560.000   ng t eo biên   i t u số BN/2013 02627 ngày 30/5/2016;  ng M 

  n p ải nộp 2.954.000   ng tiền án p   d n sự sơ t  m. 

+ Cụ Nguyễn   ị  r t uộ  trư ng   p miễn tiền án p   d n sự sơ t  m; 

 oàn trả   i   o  ụ  r 16.000.000   ng tiền t m ứng án p   d n sự sơ t  m  ã 

nộp t eo biên   i t u số: B /2010 007866 ngày 17/10/2011  ủ  C i  ụ  t i 

 àn  án  uy n   .M.  

+ Bà  uỳn    ị    nh Tr k  ng p ải   ịu án p   d n sự sơ t  m;  oàn 

trả   i   o bà  r 7.875.000   ng tiền t m ứng án p   d n sự sơ t  m  ã nộp 
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t eo biên   i t u  số: BM/2011 001953 ngày 26/6/2012; 136.000  ng t eo biên 

  i t u  số: BM/2011 13600 ngày 27/8/2013; 100.000   ng t eo biên   i t u  

số: BM/2011 13599 ngày 27/8/2013; 5.782.000  ng t eo biên   i t u số: 

BM/2012 026539 ngày 08/8/2014  ủ  C i  ụ  t i  àn  án  uy n   . M.  

- Ngoài r  bản án   n tuyên quyền k áng  áo và quyền yêu  ầu t i  àn  

án  ủ   á   ương sự. S u k i   t  ử sơ t  m  ụ Nguyễn   ị  r  à bị  ơn;  ê 

Minh T  Ng  Qu ng    Ng    n Q       ị N , Ng    n  uấn    Ng    ị 

 uỳn  Nh  Ng  Qu ng M    ng   ị    Ng    ế     Ng  Gi  B  Ng    ị 

 uyết  r  Ng   ỳ     à n ững ngư i  ó quyền   i  ng ĩ  vụ  iên qu n trong vụ 

án k áng  áo toàn bộ bản án d n sự sơ t  m. 

  i p iên t   p    t  m  ó m t bà M  à   i di n nguyên  ơn   uật sư 

Quỳn   ; Ngư i  ó quyền   i  ng ĩ  vụ  iên qu n  ng     ng     ng Q, anh 

 uấn     ng M  bà  r   ng   ; bà  ri   ng B  bà    ó m t và k ẳng  ịn   ã 

 uất trìn  t êm  ầy  ủ   ứng  ứ   o     án giải quyết vụ án.  

  i p iên t   p    t  m  uật sư Quỳn    trìn  bày: Cụ  r giữ nguyên 

yêu  ầu k  i ki n và yêu  ầu k áng  áo với   n  ứ n ư s u: 

1.     án sơ t  m k  ng  á   ịn  về qu n    p áp  uật và  iều  uật về 

  i  tài sản   ung  ủ  v     ng. Bản án sơ t  m  á   ịn  vụ án d n sự nêu 

trên t ụ    số 554/2015/  S -DS ngày 30/11/2015 n ưng biên bản p iên t   

sơ t  m; Biên bản ng ị bàn; Biên bản     giải; Quyết  ịn   ư  vụ án r    t 

 ử; Quyết  ịn   oãn p iên t  ; Quyết  ịn  t m dừng p iên t    ó n iều biên 

bản g i n iều số t ụ     ngày t áng n m t ụ    k á  n  u.  

2.  rong p ần quyết  ịn   ủ  bản án k  ng g i áp dụng  uật  ất   i  Bộ 

 uật d n sự n m nào. 

3.  ề tư  á    ủ   ương sự  ó tên   ị    m Ngọ    t  m gi  tố tụng. 

N ưng trong  á  biên bản  bản án k  ng t ể  i n   ị    ó   kiến   ó quyền và 

ng ĩ  vụ trong vụ án.   eo  ư   biết    ị    ó    ng và   ng sin  sống t i 

 ài  o n. Nếu  ư    ị   t  m gi  tố tụng t ì vụ án này k  ng t uộ  t  m 

quyền giải quyết  ủ      án n  n d n  uy n   . M. 

4. Do  ó yêu  ầu  ủy về giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất t  m quyền 

t uộ  về     án n  n d n t n    ng   áp. 

5. Bản án sơ t  m g i n ận   ng M   ng Q k  ng tr n    ấp   p   ng 

d n sự về t ng   o quyền sử dụng  ất với  ng  i và k  ng tr n    ấp   p 

  ng d n sự về   uyển n ư ng quyền sử dụng  ất với bà Tr nên k  ng   t vấn 

 ề  em   t.     án sẽ giải quyết bằng vụ ki n k á  k i  ng M và  ng Q  ó 

 ơn yêu  ầu  à k  ng    n   á   bỏ sót yêu  ầu  ủ   ương sự vì di n t    này 

g m  ó n à  ủ   ụ  r   ng Q và  ng M; n à  ó trướ  k i bà  r n ận   uyển 

n ư ng từ  ng  . 
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6.  rong p ần quyết  ịn   ủ  bản án tuyên  ng     ng Q   ng L   ng  , 

bà  r   ng M mỗi ngư i p ải   ịu án p   sơ t  m  à 8.514.000   ng n ưng 

k  ng n ận  ịn  p ải   ịu án p   từ qu n    p áp  uật nào? Nếu t n  án p   từ 

qu n    p áp  uật   i  t ừ  kế t ì  á   ương sự này k  ng  ư     i  t ừ  kế 

t ì  á   ương sự này k  ng p ải   ịu án p   d n sự sơ t  m. 

7.   ử   ất 927  di n t    4.156m
2
  iên qu n  ến di n t     ất bà  r  ư   

 ấp giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất và 03   n n à  ủ   ng M   ng Q   ng 

Ph n ưng k  ng  em   t toàn di n  ối với yêu  ầu này quyền sử dụng  ất 

t uộ   ủ   i và n ững   n n à trên p ần  ất r  s o. 

8. C ấp n ận yêu  ầu  ủ   ụ  r và ngư i t ừ  kế  ủ   ụ  r hủy   p   ng 

 ố  ất giữ   ng   với bà Tr ngày 26/8/2011  à gi o dị   d n sự v   i u. N ư 

vậy  di n t     ất này  ng     ng   trả   i   o  ụ  r và  àng t ừ  kế  n ưng 

k  ng giải quyết   i  tài sản   ung và   i  t ừ  kế  ối với di n t    13.000m
2
. 

9.  ối với   p   ng t ng   o ngày 18/8/2008   i n n y k  ng  ó bản 

   n       ó bản p oto; bản p oto k  ng  ó  óng dấu giáp   i. Cụ  r k  ng 

t ừ  n ận  ó k  tên;  ng   t ừ  n ận  ã giả m o   ữ k   ủ   ụ  r   ụ  r; bà 

D vào   p   ng t ng   o.  rên di n t     ất t ổ t ng   o  ng    ó 03   n n à 

 ụ  r   ng M   ng Q  ã  ất trướ  k i t ự   i n   p   ng t ng   o và  ng M, 

 ng Q k  ng biết vi   t ng   o. N ư vậy trư ng   p k i   ứng t ự    p   ng 

k  ng  ó bản    n  (  ữ k  gố ) t ì k  ng   ng t eo quy  ịn  t eo  iểm b 

k oản 2  iều 5 Ng ị  ịn  79/2007/ND-C  ngày 18/6/2007 về  ấp bản s o từ 

sổ gố     ứng t ự  bản s o từ bản    n     ứng t ự    ữ k  t ì   p   ng t ng 

  o về  ìn  t ứ  nội dung  à k  ng  ảm bảo t n  p áp   . 

10.  ối với   p   ng   uyển n ư ng giữ   ng    bà D với bà  r ngày 

26/5/2011 di n t    25.993m
2
  à giả t o b i vì: 

  p   ng t ng   o quyền sử dụng  ất giữ   ộ  ụ  r với  ng    à k  ng 

 ó t ật.  ng   k  ng  ó quyền sử dụng  ất t ì  ng   k  ng t ể t ự   i n 

  uyển n ư ng quyền sử dụng  ất.   i bà  r t ự   i n   uyển n ư ng quyền 

sử dụng  ất di n t    21.837m
2
   o  ng B t ì  ất  ng B   ng sử dụng do  ng 

V   ụ  r  ố  ất. Di n t    4.156m
2
 t ì  ộ  ụ  r g m  ó  ụ  r và gi   ìn   ng 

Ph   ộ  ng M   ộ  ng Q   ng sử dụng  ất n à  .   p   ng   uyển n ư ng 

quyền sử dụng  ất này k  ng  ó vi    ến t ự   ị   ể  em   t và k  ng  ó vi   

gi o n ận  ất. 

11.  ối với   p   ng   uyển n ư ng quyền sử dụng  ất giữ  bà  r   ng 

  với  ng B  bà   ngày 16/9/2011 di n t    21.837m
2
.  i     uyển n ư ng 

này  ất   ng  ó tr n    ấp  à vi p  m p áp  uật. 

12. Bản án sơ t  m   ư   ó  i u  ự  p áp  uật  di n t     ất   ng tr n  

  ấp n ưng  ng B vẫn tiến  àn  t ủ tụ   ổi giấy và  ư    ấp   i giấy mới. 
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 ng B tiếp tụ  t ế   ấp giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất  ể v y tiền t i 

Ng n  àng nên vi p  m p áp  uật. Ng n  àng  à ngư i  ó quyền   i và ng ĩ  

vụ  iên qu n n ưng t i  ấp p    t  m k  ng t ể k ắ  p ụ   ư   vi   này. 

 ừ  á  p  n t    nêu trên   ề ng ị  ội   ng   t  ử  em   t  ủy án sơ 

t  m. 

- Bà M trìn  bày:   ng   với   kiến  uật sư bảo v  quyền   i       p 

p áp  ã trìn  bày. 

- C ị  r   ng M trìn  bày:   ng   với   kiến  uật sư bảo v  quyền   i     

  p p áp  ã trìn  bày. 

- Anh Ph trìn  bày:   ng   với   kiến  uật sư bảo v  quyền   i       p 

p áp  ã trìn  bày. Ngày 21/5/2011  ng V   uyển n ư ng  ất   o bà  r  à  ã 

 ó tr n    ấp n ưng k  ng biết    do t i s o vẫn t ự   i n  ư  . 

-  ng   trìn  bày:  ng   t i n ững p iên t    ó m t   ng vẫn giữ nguyên 

  kiến   ng    ủy   p   ng t ng   o    p   ng   uyển n ư ng  ể trả   i  ất 

  o  ụ  r và ngư i t ừ  kế  ủ   ụ  r   i  t ừ  kế. 

- Ý kiến bà  r   ng      ị  riều D   riều D  ó  ơn  in vắng m t n ưng 

 á  p iên t    ó m t bà  r t ì bà  ó   kiến  ề ng ị giữ nguyên bản án sơ t  m 

vì vi     uyển n ư ng  ất giữ  bà với  ng    bà D   ụ  r  à trên  ơ s  tự t ỏ  

t uận và t i t  i  iểm  ó gi   ìn  và  á   on  ụ  r k  ng  ó  i tr n    ấp. 

- Ý kiến  ng B  bà   trìn  bày:  ề ng ị     án giải quyết t eo quy  ịn  

p áp  uật vì  ất  ng  bà mu  t eo   p   ng  ầm  ố    p   ng   uyển n ư ng 

quyền sử dụng  ất mà gi   ìn   ụ  r và  á   on k  ng  ó  i tr n    ấp.  ề 

   m  Ngọ     à  on  ng B  bà    ( à   áu  ủ   ng) do  ng       o  ng B  bà 

Ph mư n  ất   n  tá  nên   t ì k  ng  ó  iên qu n gì  ất tr n    ấp. 

-   i p iên t     i di n  i n kiểm sát p át biểu   kiến về vi   tu n t eo 

p áp  uật  ủ     m p án   ội   ng   t  ử   ng t eo quy  ịn   ủ  p áp  uật. 

 i     ấp  àn  p áp  uật  ủ  n ững ngư i t  m gi  tố tụng   ng t eo quy 

 ịn     ng nội quy p iên t  .  ề nội dung giải quyết vụ án   t k áng  áo: 

+ X t   p   ng t ng   o quyền sử dụng  ất  ộ  ụ  r với  ng   n m 2008 

về quyền và ng ĩ  vụ  ó giá trị t ự   i n. 

+ X t yêu  ầu  ủ   ụ  r với  á   on  à n ững ngư i t ừ  kế  ụ  r  yêu 

 ầu  ủy   p   ng   uyển n ư ng quyền sử dụng  ất giữ   ng    bà D với bà 

Tr;  ủy   p   ng   uyển n ư ng quyền sử dụng  ất giữ  bà  r với  ng B. Do 

  p   ng   uyển n ư ng  à   p p áp nên yêu  ầu k  i ki n này k  ng  ư   

  ấp n ận. 
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+ X t   p   ng  ố  ất giữ   ng   với bà  riều t ì yêu  ầu  ủy   p   ng 

 à  ó   n  ứ   ấp n ận.  ng    bà Di p  ó trá   n i m trả   o bà  r  à p ù 

  p.  

+ Bà  r r t yêu  ầu k  i ki n k  ng yêu  ầu giải quyết  ng M  bà   và 

anh Q    ị Nh di d i n à trả  ất nên  ìn        t  ử. 

+  ng     ng   trả  ất   o  ụ  r và ngư i t ừ  kế  ủ   ụ  r  ể   i  t ừ  

kế  à  oàn toàn tự nguy n nên   ấp n ận.  uy n iên t ử   ất 928  di n t    

13.000m
2 
do t iếu n   ng  ê   n S  ã  ư       án giải quyết và  ơ qu n t i 

 àn  án   ng quản    giấy  ất.  i    ng   tự nguy n trả  ất  à p ù   p.  uy 

n iên p ần n   ủ   ng V  bà D  ơ qu n t i  àn  án sẽ  em   t t eo t  m 

quyền. Nên   ấp n ận một p ần yêu  ầu   i  t ừ  kế quyền sử dụng  ất  ủa 

 ụ  r và ngư i t ừ  kế  ủ   ụ  r p ần t ử   ất 928  di n t    13.000m
2
.  ề 

ng ị sử  bản án d n sự sơ t  m    ấp n ận một p ần nội dung  ơn k áng  áo. 

 ề án p   giải quyết t eo quy  ịn  p áp  uật. 

S u k i ng iên  ứu  á  tài  i u  ó trong    sơ vụ án  ã  ư   kiểm tr  t i 

p iên t   và   n  ứ vào kết quả tr n  tụng t i p iên t      kiến p át biểu  ủ  

  i di n  i n kiểm sát. 

NH N   NH CỦA TÒA ÁN: 

[1] X t về nội dung vụ án t eo nguyên  ơn  ụ  rự   và ngư i  ó quyền 

  i  ng ĩ  vụ  iên qu n  ng Ng  Qu ng M   ng Ng    n Q   ng Ng  Qu ng 

L   ng Ng   ỳ      ng  ê   n    bà Ng    ị  uyết  r  yêu  ầu n ững vấn  ề 

n ư s u: 

 +  ủy   p   ng t ng   o quyền sử dụng  ất ngày 18/8/2008 giữ   ng   

và  ụ  r   ụ  r. Yêu  ầu t u   i và  ủy giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất 

 ấp   o  ng   ngày 28/8/2008.  

 +  ủy   p   ng   uyển n ư ng quyền sử dụng  ất ngày 26/5/2011 giữ  

 ng    bà D với bà  r. Yêu  ầu t u   i và  ủy giấy   ứng n ận quyền sử 

dụng  ất di n t    4.156m
2
   ất ( )  t ử  927 t  bản    số 02 tọ      t i  ã M. 

H   ấp   o bà  r ngày 26/7/2011.  

+  ủy   p   ng   uyển n ư ng quyền sử dụng  ất giữ  bà  r với  ng 

   m   n B. Yêu  ầu t u   i và  ủy giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất di n 

t    21.837m
2
  t i  á  t ử  1302  900  636  899  t  bản    số 02  tọ       ã M. 

H  do  ng B  ứng tên. 

+ Yêu  ầu  ủy   p   ng  ầm  ố  ất ngày 26/8/2011 giữ   ng   và bà  r. 

Di n t    13.000m
2
   ất ( N )  t ử  928  t  bản    số 02  tọ       ã M. H. 

  ể yêu  ầu  ư     i    o  ụ Nguyễn   ị  r di n t    21.933 6m
2
  ất 

trong tổng di n t    38.993m
2
. 
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- Ngư i  ó quyền   i  ng ĩ  vụ  iên qu n  ng Ng  Qu ng M   ng Ng  

  n Q   ng Ng  Qu ng     ng Ng   ỳ      ng  ê   n    bà Ng    ị  uyết 

Tr và  ụ  r ki n yêu  ầu:  

+ Yêu  ầu  ng B trả   i   o  ụ  r   ng M   ng     ng     ng Q  bà  r, 

 ng    di n t    10.918 5m
2
  ất ( ) trong tổng di n t    21.837m

2
  t i  á  

t ử  1302  900  636  899  t  bản    số 02.  

+  ng  ê Min      ng Ng  Qu ng     ng Ng  Qu ng M   ng Ng    n 

Q  bà Ng    ị  uyết  r   ng Ng   ỳ    yêu  ầu   i  di n t    19.496 5m
2 
 

trong tổng di n t    38.993m
2
  t uộ  một p ần  á  t ử  927  928  1302  900  

636  899  t  bản    số 02   àm 08 p ần bằng n  u   o  àng t ừ  kế  ủ   ụ 

Ng    n  r  mỗi p ần di n t    2.437 1m
2
 

[2]     án sơ t  m  á   ịn    t   p   ng t ng   o giữ   ộ  ụ Ng    n 

Tr với  ng Ng  Qu ng   ngày 18 t áng 8 n m 2008.  ề  ìn  t ứ    i bên  ó 

 ập   p   ng t ng   o   ộ  ụ  r (Bên A)  ó   ữ k  tên  ủ   ụ  r   ụ  r;  ộ 

 ng   (Bên B)  ó   ữ k  tên  ủ   ng   và Ủy b n n  n d n  ã M. H k  

  ứng t ự ; n ưng  ụ  rự  k  ng t ừ  n ận   ữ k  tên trong   p   ng  à  ủ  

 ụ  r,  ụ  r  à k  ng p ù   p; b i ngày 26/5/2011  ng    bà D k    p   ng 

  uyển n ư ng quyền sử dụng  ất với bà  r  di n t    25.993m
2
  g m  ất ( )  

( )  á  t ử  927  1302  900  637  899  t  bản    số 2 t ì  ụ  r k  ng  ó   

kiến p ản  ối k  ng  ó t ng   o  ất  ng   và trái   i   ng   k  tên  ể  ng  , 

bà D  ư     uyển n ư ng quyền sử dụng  ất   o bà  riều. 

M t k á     n  ứ vào Giấy  ọp gi   ìn  ngày 01/7/2011 và  ơn k  i 

ki n ngày 18/8/2011   ụ  r trìn  bày  ó nội dung   … vào n m 2007    ng t i 

 em giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất này t ế   ấp Ng n  àng  ể v y tiền. 

 ến n m 2008 do tuổi   o sứ  yếu và k  ng  iểu về p áp  uật nên  em t ng 

giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất trên   o Ng  Qu ng  …. ”. 

 ơn nữ  nếu  ụ  r   ụ  r k  ng  ó k  tên   p   ng t ng   o  ng   

quyền sử dụng  ất n ưng Ủy b n n  n d n  ã M. H k    ứng t ự  và  ụ Tr, 

 ụ  r  ã gi o  á  di n t     ất   o  ng   sử dụng.  ến n m 2010  ng    ố 

 ất   o  ng B   ụ  r  ũng   ng   k  ng  ó   kiến nào k á . 

   ng  ó   ứng  ứ    ứng min    ữ k  tên trong   p   ng t ng   o 

kh ng p ải  à   ữ k   ủ   ụ  r   ụ  r. Nên   p   ng t ng   o quyền sử dụng 

 ất giữ   ụ  r   ụ  r với  ng   về quyền và ng ĩ  vụ  ó giá trị t ự   i n. 

 X t yêu  ầu  ủy   p   ng   uyển n ư ng quyền sử dụng  ất giữ   ng 

V  bà D với bà  r ngày 26/5/2011 và  ủy   p   ng   uyển n ư ng quyền sử 

dụng  ất giữ  bà  r  với  ng    m   n B ngày 16/9/2011.  ề  ìn  t ứ  và 

nội dung  ủ  02   p   ng nói trên  à p ù   p với p áp  uật quy  ịn    i n  ã 

 ư    ơ qu n n à nướ   ó t  m quyền   ng n ận   p   ng   uyển n ư ng và 
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 i n n y giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất  ng B  ứng tên di n t    

21.837m
2
  à   p p áp.                         

Nên yêu  ầu  ủ   ụ  r và ngư i t ừ  kế  ủ   ụ  r k  ng  ư     ấp 

n ận. 

-  ng Ng  Qu ng V với bà  uỳn    ị    nh Tr   ng    ủy   p   ng  ố 

 ất ngày 26/08/2011  à gi o dị   d n sự v   i u nên  ng    bà D n ận  ủ  bà 

Tr 315.000.000  ng  nên  ó ng ĩ  vụ  oàn trả   i.  ng  , bà D   ư  gi o  ất 

  o bà  r sử dụng  nên k  ng   t vấn  ề  em   t. 

- Bà  r r t  ơn k  i ki n k  ng yêu  ầu giải quyết  ng M  bà H và  ng 

Q  bà N  di d i n à trả   i  ất nên  ìn        t  ử.     

-   p   ng d n sự v y tài sản giữ   ng Sơn với  ng    ã  ư       án 

n  n d n  uy n  h. M giải quyết  ong  nên k  ng  em   t giải quyết. 

-  ng M và  ng Q k  ng tr n    ấp   p   ng d n sự về t ng   o quyền 

sử dụng  ất với  ng   và k  ng tr n    ấp   p   ng d n sự về   uyển 

n ư ng quyền sử dụng  ất với bà  r  nên k  ng   t vấn  ề  em   t.  ụ vi   

sẽ giải quyết bằng vụ ki n k á  k i  ng M và  ng Q  ó yêu  ầu. 

-  ng    m Nguyên B  bà Nguyễn  im Ph k  ng tr n    ấp với  ng 

   m   n B  nên k  ng   t vấn  ề  em   t. 

-  ng  ê   n    bà Bùi   ị G k  ng  ó tr n    ấp số t ử   ất t eo giấy 

  ứng n ận quyền sử dụng  ất  ã  ấp s i với  ng B  nên k  ng   t vấn  ề 

 em   t.  ng    m   n B  bà  ê   ị     ng  ê   n    bà Bùi   ị G p ải 

 ến  ơ qu n n à nướ   ó t  m quyền  iều    n  giấy   ứng n ận quyền sử 

dụng  ất t ử  636 và 637 t eo  uật  ịn . 

[3] S u k i   t  ử sơ t  m nguyên  ơn  ụ  r và n ững ngư i  ó quyền 

  i  ng ĩ  vụ  iên qu n k áng  áo.   i p iên t   p    t  m yêu  ầu giải quyết 

 ủy bản án sơ t  m. 

[3.1]     án  ấp p    t  m   t t ấy ngoài n ững n ận  ịn   ủ      án 

 ấp sơ t  m t ì : Ngu n gố   ất  á   ương sự  ều t ừ  n ận  à tài sản  ủ   ụ 

Tr   ụ  r k  i m  t o  ập và  ụ  r kê k  i   ng k ;  ư    ấp quyền sử dụng 

 ất ngày 12/5/1995 nên n y  ụ  r và  á   on  àng t ừ  kế  ủ   ụ  r ki n yêu 

 ầu  ể trả   i   p ần  ủ   ụ  r và   i  t ừ  kế   p ần  ủ   ụ  r nên  ất 

k  ng p ải  à  ấp quyền sử dụng  ất   o  ộ gi   ìn . Cụ  r  ã   ết nên k  ng 

 á   ịn  tr n    ấp về   i  tài sản   ung  ủ  v     ng. Cụ  r ki n yêu  ầu 

 ủy   p   ng t ng   o quyền sử dụng  ất với  ng  ;  ủy   p   ng   uyển 

n ư ng quyền sử dụng  ất với bà  r n ưng qu  quá trìn  sử dụng   t t ấy  ất 

tài sản  ủ   ụ  r   ụ  r t i t  i  iểm t áng 8 n m 2008 do   i  ụ  ã   o tuổi 

k  ng   n trự  tiếp   n  tá  p ần  ất tr n    ấp   ụ  r  ã  ó t ế   ấp quyền 

sử dụng  ất v y tiền t iếu n  Ng n  àng;  ụ  r   ụ  r   ng    à ngư i sống 
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  ung gi   ìn  nên  ụ  r   ụ  r  àm   p   ng t ng   o quyền sử dụng  ất   o 

 ng    ể tr ng trải  v y tiền Ng n  àng   àm  n kin  tế  o   i sống   o gi  

 ìn .  uy n iên  do  àm  n t ất b i bị t u   ỗ nên  ng   p ải v y t êm tiền 

bên ngoài  k  ng t  n  toán n   ư     o Ng n  àng. Cụ  r và  ng     n  ố 

 ất ruộng   o  ng B  bà   tổng   ng   i  ần di n t    16   ng  ất  à 90     

vàng 24 .  ến   n k  ng  ó tiền t  n  toán n  Ng n  àng; Ng n  àng yêu 

 ầu  ó  giá tài sản t ế   ấp  à  ất  ể t  n  toán n . Do  ó ngày 10/5/2011  ng 

V   ụ  r  bà D  ã t ỏ  t uận bán  ất   o  ng B  bà   n ưng s u  ó k  ng t ự  

 i n vi     uyển n ư ng này.  ến ngày 25/5/2011  ng     ụ  r  bà D   uyển 

n ư ng  ất di n t    25.993m
2
   o bà  r số tiền tổng  ộng  à 900.000.000 

  ng  ể t  n  toán n  Ng n  àng và bà  r. 

[3.2]   eo   ng v n số 46/N -GC S ngày 24/5/2011 tr    yếu về vi   

t  ng báo giải   ấp tài sản t eo   p   ng t ế   ấp quyền sử dụng  ất và   ng 

v n 751/   -  B  ngày 09/5/2017  ủ  Ng n  àng  MC  Ngo i t ương 

 i t N m  á   ịn   à trả giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất   o  ng   n ận. 

  eo biên n ận ngày 23/5/2011  ng    bà D viết  ã n ận tiền  ọ ; bà  r 

 ã trả n  ng n  àng; s u  ó về Ủy b n n  n d n  ã M. H   uyển quyền sử 

dụng  ất   o bà  r.  

Ngày 31/5/2011 t eo biên bản  ủ   ổ     giải ấp 3   ã M. H về   p   ng 

 ố  ất với  ng B  bà   t ì  ng     ụ  r  ã   ng     uyển n ư ng  ất  ể trừ số 

vàng  ố  ất. Ngày 26/5/2011  ng     ụ  r  bà D  ến Ủy b n n  n d n  ã M. H 

 ể k  tên  àm t ủ tụ    uyển n ư ng quyền sử dụng  ất t eo quy  ịn  p áp 

 uật   o bà  r. N ư vậy tuy k  ng  ó  ủ  ơ s  giám  ịn    ữ k   ụ  r trong 

  p   ng t ng   o quyền sử dụng  ất   o  ng   n ưng  ó  ủ  ơ s   ể  á  

 ịn   ụ  r biết vi    ụ  r  ó  àm   p   ng t ng quyền sử dụng  ất   o  ng V; 

 ụ  r k    p   ng t ng   o quyền sử dụng  ất  ng    k   á  n ận   p   ng 

  uyển n ư ng quyền sử dụng  ất giữ   ng    bà D với bà  r nên k  ng   ấp 

n ận yêu  ầu  ủy   p   ng   uyển n ư ng quyền sử dụng  ất  ủ   ụ  r  ũng 

n ư  á   on  ụ  r. 

[3.3]  ối với   p   ng  ầm  ố  ất ngày 26/8/2011 giữ   ng   với bà  r 

di n t     ất 13.000m
2 
số tiền  à 315.000.000   ng.  uy   p   ng  ầm  ố bị 

tuyên v   i u và  ủy n ưng  ng   p ải t ự   i n ng ĩ  vụ trả tiền   o bà  r. 

  ng t  i  ng   t iếu n   ng S và t ế   ấp giấy   ứng n ận quyền sử dụng 

 ất   o  ng S.  ụ vi    ã  ư   giải quyết bằng quyết  ịn    ng n ận sự t ỏ  

t uận  á   ương sự số 228/2011/Q S -DS ngày 01/10/2011  ủ      án n  n 

d n  uy n   . M; gi   ìn   ng     ư  t ự   i n ng ĩ  vụ t i  àn  án. Ngày 

02/02/2012  ng S  ã bàn gi o giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất   o  ơ qu n 

C i  ụ  t i  àn  án d n sự  uy n   . M  ể t i  àn  án; do  ó tuy  ng     ng 

  trả   i  ất   o  ụ  r  ể p  n   i  n ưng do  ng     n p ải t ự   i n ng ĩ  
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vụ t i  àn  án nên sự tự nguy n này  ng   k  ng  ư     ấp n ận trong vụ án 

này.  

[3.4] Ngày 16/9/2011 bà  r t ỏ  t uận   uyển n ư ng  ất   i   o  ng B, 

bà   di n t    21.837m
2
.  ng B  bà   n ận   uyển n ư ng quyền sử dụng  ất 

 ó sự t ống n ất  ủ   ng     ụ  r k  ng  ó tr n    ấp; vi     uyển n ư ng 

  ng k  i ng y tìn   ư   n à nướ    ng n ận nên k  ng  ủy   p   ng 

  uyển n ư ng  ất này. 

Do k  ng  ó   n  ứ  ể   ấp n ận yêu  ầu  ủy giấy   ứng n ận quyền sử 

dụng  ất nên k  ng   ấp n ận yêu  ầu   i  t ừ  kế  ủ   ụ  r và  á   on  ụ Tr 

và vụ án t uộ  t  m quyền t ụ    giải quyết  ủ      án n  n d n  uy n    M. 

[4]  ề  á  nội dung ngư i bảo v  quyền và   i       p p áp nguyên  ơn 

trìn  bày: số t ụ     ngày t áng n m t ụ    vụ án  ó n iều số k á  n  u; bản án 

k  ng g i áp dụng  uật  ất   i  Bộ  uật d n sự n m nào. Cũng n ư g i tư  á   

 ủ   ương sự  ó tên   ị    m Ngọ    ( à  on  n  B    ị   ;  à ngư i  ng B 

  o   n  tá   ất) t  m gi  tố tụng ngư i  ó quyền   i  ng ĩ  vụ  iên qu n trong 

bản án. N ưng t ự  tế   ị   k  ng   kiến  k  ng  ó quyền và ng ĩ  vụ  iên 

qu n trong vụ án.  ội   ng   t  ử p    t  m   t t ấy n ững vấn  ề nêu r   à 

n ững s i sót  ủ      án  ấp sơ t  m tuy k  ng vi p  m ng iêm trọng t ủ tụ  

tố tụng  k  ng  àm ản   ư ng  ến quyền   i  á   ương sự p ải  ủy bản án 

n ưng  ần p ải ng iêm t   r t kin  ng i m k  ng  ể  ảy r  s i sót trong giải 

quyết án. 

-  ề n à  ủ   ụ  r (n à  ng  )   ng Q và  ng M  ó trướ  k i bà  r n ận 

  uyển n ư ng n ưng k  ng  ó   ứng  ứ   ứng min   ó   p   ng t ng   o; 

di n t     vị tr  t ng   o  ất  ng M   ng Q  ể  ất n à. Bà  r k  ng  ó tr n  

  ấp nên k  ng  em   t giải quyết. 

-  ối với  ng B s u k i   t  ử sơ t  m t ế   ấp giấy   ứng n ận quyền 

sử dụng  ất  ể v y tiền t i Ng n  àng  à k  ng   ng t eo quy  ịn  p áp  uật  

n ưng do ng n  àng k  ng  ó tr n    ấp nên k  ng  em   t giải quyết trong 

vụ án  này. 

[5]  uy n iên  về án p   bản án tuyên  ng     ng Q   ng     ng     bà  r, 

 ng M mỗi ngư i p ải   ịu án p   sơ t  m  à 8.514.000   ng  à   ư    ng quy 

 in  p áp  uật vì  á  bên ki n yêu  ầu  uỷ   p t ng   o   ủy   p   ng   uyển 

n ư ng  ất nếu  ó   n  ứ   ấp n ận  ể yêu  ầu p  n   i  tài sản t ừ  kế. 

  eo quy  ịn  k oản 7  iều 27  ủ  Ng ị quyết số 326/2016/UB  Q  14 

ngày 30/12/2016  ủ  Ủy b n t ư ng vụ Quố   ội quy  ịn  về mứ  t u  miễn  

giảm  t u  nộp  quản    và sử dụng án p   và    p       án n ư s u: “Trường hợp 

Tòa án xác định tài sản chung, di sản thừa kế mà đương sự yêu cầu chia không 

phải là tài sản của họ thì đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm không có 

giá ngạch..”; do  ó  ần sử    i p ần án p   này k  ng  ó giá ng    . 
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   ng t  i bản án tuyên  ng    m   n B  bà  ê   ị K và  ng  ê   n  , 

bà Bùi   ị G p ải  ến  ơ qu n n à nướ   ó t  m quyền  iều    n  giấy   ứng 

n ận quyền sử dụng  ất t ử  636 và 637 t eo  uật  ịn   à t ừ  vì  á   ương sự 

 ng B  bà   với  ng    bà G k  ng  ó yêu  ầu này trong vụ án nên sử    i 

k  ng tuyên p ần này trong quyết  ịn . 

 ừ  á  p  n t    nêu trên   ội   ng   t  ử p    t  m  em   t quyết  ịn  

sử  bản án sơ t  m. C ấp n ận một p ần  ề ng ị  ủ   i n kiểm sát   i di n 

 i n kiểm sát. Cá  p ần   n   i  ủ  bản án sơ t  m k  ng bị k áng  áo  k áng 

ng ị  ó  i u  ự  kể từ ngày  ết t  i   n k áng  áo  k áng ng ị. 

[6]  ề án p   d n sự p    t  m: Do   ấp n ận một p ần k áng  áo  ủ   ụ 

Tr và sử  án p   d n sự sơ t  m  á   ương sự p ải   ịu t eo quy  ịn  nên  ụ 

Nguyễn   ị  r   ê Minh T  Ng  Qu ng    Ng    n Q       ị N   Ng    n 

 uấn    Ng    ị  uỳn  N   Ng  Qu ng M    ng   ị    Ng    ế  h  Ng  

Gia B  Ng    ị  uyết  r  Ng   ỳ    k  ng p ải   ịu án p   án p   p    t  m. 

 ì  á   ẽ trên  

QUYẾT   NH: 

C n  ứ  iều 147   iều 158   iều 159   iều 165 và k oản 2  iều 244  

k oản 2  iều 308  ủ  Bộ  uật tố tụng d n sự n m 2015;  

-  iều 170   iều 203  uật  ất   i n m 2013;  

-  iều 127   iều 137   iều 674   iều 675   iều 697   iều 699   iều 702  

Bộ  uật d n sự n m 2005;  

- Ng ị quyết số 326/2016/UB  Q  14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy b n 

t ư ng vụ Quố   ội quy  ịn  về mứ  t u  miễn  giảm  t u  nộp  quản    và sử 

dụng án p   và    p       án. 

 uyên  ử:  

- C ấp n ận một p ần k áng  áo  ủ   ụ Nguyễn   ị  r   ê Minh T, Ng  

Quang L  Ng    n Q       ị N   Ng    n  uấn    Ng    ị  uỳn  N   Ng  

Quang M    ng   ị    Ng    ế     Ng  Gi  B  Ng    ị  uyết  r  Ng   ỳ 

Ph. 

- Sử  một p ần bản án d n sự sơ t  m. 

1/    ng   ấp n ận yêu  ầu  ủ   ụ Nguyễn   ị  r và ngư i t ừ  kế  ủ  

 ụ  r g m  ng  ê Min      ng Ng  Qu ng     ng Ng    n Q   ng Ng  

Quang M   ng Ng   ỳ     bà Ng    ị  uyết  r yêu  ầu  ủy   p   ng t ng 

cho quyền sử dụng  ất giữ   ụ  r   ụ  r với  ng   ngày 18/8/2008 và  ủy giấy 

  ứng n ận quyền sử dụng  ất  ấp   o   ngày 28/8/2008.  
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  -    ng   ấp n ận yêu  ầu  ủ   ụ Nguyễn   ị  r và ngư i t ừ  kế  ủ  

 ụ  r g m  ng  ê Min   ,  ng Ng  Qu ng     ng Ng    n Q   ng Ng  

Quang M   ng Ng   ỳ     bà Ng    ị  uyết  r yêu  ầu  ủy   p   ng   uyển 

n ư ng quyền sử dụng  ất giữ   ng    bà D với bà  riều ngày 26/5/2011 và 

yêu  ầu  ủy giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất  ấp   o bà  uỳn    ị    n  

Tr di n t    4.156m
2
   ất ( )  t  bản    số 2  t ử  số 927  tọ     :  ã M. H, 

 uy n   .M  t n    ng   áp ngày 26/7/2011. 

-    ng   ấp n ận yêu  ầu  ủ   ụ Nguyễn   ị  r và ngư i t ừ  kế  ủ  

 ụ  r g m  ng  ê Minh T   ng Ng  Qu ng     ng Ng    n Q   ng Ng  

Quang M,  ng Ng   ỳ     bà Ng    ị  uyết  r yêu  ầu  ủy   p   ng   uyển 

n ư ng quyền sử dụng  ất giữ  bà  uỳn    ị    n    r với  ng    m   n B 

ngày 16/9/2011 và  ủy giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất  ấp   o  ng B  bà 

K di n t    21.837m
2
   ất ( )  t  bản    số 2  t ử  số 1302  900  637  899  tọ  

   :  ã Mỹ       uy n   .M  t n    ng   áp ngày 07/10/2011. 

-    ng   ấp n ận yêu  ầu  ủ   ụ Nguyễn   ị  r yêu  ầu  ư     i  di n 

t    19.496 5m
2
  g m  ất ( )  ( N )  ( )  t  bản    số 02  một p ần t uộ  

t ử  số 927  928  1302, 900, 637 và t ử  899  tọ       ã M.H   uy n   .M, 

t n    ng   áp. 

-    ng   ấp n ận yêu  ầu  ủ   ụ Nguyễn   ị  r yêu  ầu  ư   n ận 

t ừ  kế di n t    2.437 1m
2
  g m  ất ( )  ( N )  ( )  t  bản    số 02  một 

p ần t uộ  t ử  số 927  928  1302, 900, 637 và t ử  899  tọ     :  ã M. H, 

 uy n   . M  t n    ng   áp. 

-    ng   ấp n ận yêu  ầu  ủ   ụ Nguyễn   ị  r và ngư i t ừ  kế  ủ  

 ụ  r g m  ng  ê Min      ng Ng  Qu ng     ng Ng    n Q   ng Ng  

Quang M   ng Ng   ỳ     bà Ng    ị  uyết  r yêu  ầu  ng    m   n B  bà 

 ê   ị  trả di n t    10.918 5m
2
   ất ( )  t  bản    số 02  một p ần t uộ  t ử  

số 1302  900  637 và t ử  899  tọ     :  ã M.H   uy n   . M  t n    ng   áp. 

-    ng   ấp n ận yêu  ầu  ủ  ngư i t ừ  kế  ụ  r g m  ng  ê Min   , 

 ng Ng  Qu ng     ng Ng    n Q   ng Ng  Qu ng M   ng Ng   ỳ     bà 

Ng    ị  uyết  r  mỗi ngư i yêu  ầu  ư     i  t ừ  kế di n t    2.437 1m
2
, 

g m  ất ( )  ( N )  ( )  t  bản    số 02  một p ần t uộ  t ử  số 927  928  

1302, 900, 637 và t ử  899  tọ     :  ã M. H   uy n   . M  t n    ng   áp. 

2/    ng   ấp n ận sự tự nguy n  ủ   ng Ng  Qu ng     ng    ủy   p 

  ng t ng   o với  ụ  r   ụ  r ngày 18/8/2008 và   ng   trả   i  ất   o  ụ  r 

và n ững ngư i t ừ  kế  ủ   ụ  r. 

3/ C ấp n ận yêu  ầu  ủ   ụ Nguyễn   ị  r và ngư i t ừ  kế  ủ   ụ  r 

g m  ng  ê Min      ng Ng  Qu ng L   ng Ng    n Q   ng Ng  Qu ng Mi, 

 ng Ng   ỳ     bà Ng    ị  uyết  r  yêu  ầu   p   ng  ố  ất giữ   ng Ng  



 

 

 

23 

Quang V với bà  uỳn    ị    n   r ngày 26/8/2011  à gi o dị   d n sự v  

 i u. 

-   p   ng  ố  ất giữ   ng Ng  Qu ng   với bà  uỳn    ị    n   r 

ngày 26/08/2011  à gi o dị   d n sự v   i u. 

-  ng Ng  Qu ng    bà  rần   ị D p ải trả   i bà  uỳn    ị    n   r 

số tiền 315.000.000  ng . 

-  ể từ ngày  ó  ơn yêu  ầu t i  àn  án  ủ  ngư i  ư   t i  àn  án ( ối 

với  á  k oản tiền p ải trả   o ngư i  ư   t i  àn  án)   o  ến k i t i  àn  

án  ong  bên p ải t i  àn  án   n p ải   ịu k oản tiền  ãi  ủ  số tiền   n p ải 

t i  àn  án t eo mứ   ãi suất quy  ịn  t i  iều 357   iều 468  ủ  Bộ  uật D n 

sự n m 2015  trừ trư ng   p p áp  uật  ó quy  ịn  k á . 

4/  ìn        t  ử yêu  ầu  ủ  bà  uỳn    ị    n   r về vi   yêu  ầu 

 ng Ng  Qu ng M  bà   ng   ị   và  ng Ng    n Q  bà      ị N  di d i 

n à trả   i  ất ( )  t  bản    số 2  t ử  số 927  tọ     :  ã M H   uy n   . M, 

t n    ng   áp. 

5/  ề   i p   d n sự sơ t  m:  

- C i p   giám  ịn : 

+ Cụ Nguyễn   ị  r   ng Ng   ỳ    t m nộp   i p   giám  ịn  số tiền 

9.075.000   ng  ã nộp và   i  ong  nên  ụ  r   ng    p ải   ịu. 

 + Bà  uỳn    ị    n   r t m nộp   i p   giám  ịn  số tiền 5.050.000 

  ng  ã nộp và   i  ong  nên  ng   p ải   ịu 480.000   ng ;  ụ  r p ải   ịu 

5.050.000   ng.  ng   p ải trả   i   o bà  r 480.000  ng;  ụ  r p ải trả bà 

Tr 5.050.000   ng.   

-  ề   i p    em   t  t  m  ịn  t i   ỗ và  ịn  giá:  Cụ Nguyễn   ị  r 

và  ng    p ải   ịu. Cụ  r   ng     ã nộp và   i  ong (  i p   11.537.500 

  ng).     

 6/  ề án p   d n sự sơ t  m: 

  +  ng Ng  Qu ng    bà  rần   ị D p ải nộp 15.750.000   ng tiền án 

p   d n sự sơ t  m. 

 +  ng  ê Min  T p ải   ịu án p   d n sự sơ t  m  à 600.000   ng  

n ưng  ư   k ấu trừ vào số tiền t m ứng án p   d n sự sơ t  m  ã nộp  à 

5.560.000   ng t eo biên   i t u số BN/2013 02630 ngày 30/5/2016;  ng   

 ư   n ận   i 4.960.000   ng tiền án p   d n sự sơ t  m. 

 +  ng Ng    n Q p ải   ịu án p   d n sự sơ t  m  à 600.000   ng  

n ưng  ư   k ấu trừ vào số tiền t m ứng án p   d n sự sơ t  m  ã nộp  à 
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5.560.000   ng t eo biên   i t u số BN/2013 02631 ngày 30/5/2016;  ng Q 

 ư   n ận   i 4.960.000   ng tiền án p   d n sự sơ t  m. 

+  ng Ng  Qu ng   p ải   ịu án p   d n sự sơ t  m  à 600.000   ng   

n ưng  ư   k ấu trừ vào số tiền t m ứng án p   d n sự sơ t  m  ã nộp  à 

5.560.000   ng t eo biên   i t u số BN/2013 02632 ngày 30/5/2016;  ng   

 ư   n ận   i 4.960.000   ng tiền án p   d n sự sơ t  m. 

+  ng Ng   ỳ    p ải   ịu án p   d n sự sơ t  m  à 600.000   ng   

n ưng  ư   k ấu trừ vào số tiền t m ứng án p   d n sự sơ t  m  ã nộp  à 

5.560.000   ng t eo biên   i t u số BN/2013 02629 ngày 30/5/2016;  ng    

 ư   n ận   i 4.960.000   ng tiền án p   d n sự sơ t  m. 

+ Bà Ng    ị  uyết  r p ải   ịu án p   d n sự sơ t  m  à 600.000   ng  

n ưng  ư   k ấu trừ vào số tiền t m ứng án p   d n sự sơ t  m  ã nộp  à 

5.560.000   ng t eo biên   i t u số BN/2013 02628 ngày 30/5/2016; bà  r 

 ư   n ận   i 4.960.000   ng tiền án p   d n sự sơ t  m. 

+  ng Ng  Qu ng M phải   ịu án p   d n sự sơ t  m  à 600.000   ng   

n ưng  ư   k ấu trừ vào số tiền t m ứng án p   d n sự sơ t  m  ã nộp  à 

5.560.000   ng t eo biên   i t u số BN/2013 02627 ngày 30/5/2016;  ng M 

 ư   n ận   i 4.960.000   ng tiền án p   d n sự sơ t  m. 

+ Cụ Nguyễn   ị  r t uộ  trư ng   p miễn tiền án p   d n sự sơ t  m; 

 oàn trả   i   o  ụ  r 16.000.000   ng tiền t m ứng án p   d n sự sơ t  m  ã 

nộp t eo biên   i t u số: BH/2010 007866 ngày 17/10/2011  ủ  C i  ụ  t i 

 àn  án d n sự  uy n   . M.  

+ Bà  uỳn    ị    n   r k  ng p ải   ịu án p   d n sự sơ t  m;  oàn 

trả   i   o bà  r 7.875.000   ng tiền t m ứng án p   d n sự sơ t  m  ã nộp 

t eo biên   i t u  số: BM/2011 001953 ngày 26/6/2012; 136.000   ng t eo biên 

  i t u  số: BM/2011 13600 ngày 27/8/2013; 100.000  ng t eo biên   i t u  số: 

BM/2011 13599 ngày 27/8/2013; 5.782.000  ng t eo biên   i t u  số: BM/2012 

026539 ngày 08/8/2014  ủ  C i  ụ  t i  àn  án d n sự  uy n   . M.  

7/ Án p   d n sự p    t  m: 

- Cụ Nguyễn   ị  r miễn nộp tiền. 

-   ng   ị    ư   n ận   i số tiền t m ứng án p   (do  ng  ê C ng B 

nộp t  y) 300.000   ng t eo biên   i số: 0007077 ngày 02/01/2020 t i C i  ụ  

  i  àn  án d n sự  uy n   .M.  

- Ng    ế     ư   n ận   i số tiền t m ứng án p   (do  ng  ê C ng B 

nộp t  y) 300.000   ng t eo biên   i số: 0007078 ngày 02/01/2020 t i C i  ụ  

  i  àn  án d n sự  uy n   . M.  
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- Ng  Gi  B  ư   n ận   i số tiền t m ứng án p   (do  ng  ê C ng B nộp 

t  y) 300.000   ng t eo biên   i số: 0007079 ngày 02/01/2020 t i C i  ụ    i 

 àn  án d n sự  uy n   . M.  

-      ị N   ư   n ận   i số tiền t m ứng án p   300.000   ng t eo biên 

  i số: 0007082 ngày 02/01/2020 t i C i  ụ    i  àn  án d n sự  uy n   . M.  

- Ng    n  uấn    ư   n ận   i số tiền t m ứng án p   (do      ị N  

nộp t  y) 300.000   ng t eo biên   i số: 0007081 ngày 02/01/2020 t i C i  ụ  

  i  àn  án d n sự  uy n   . M.  

- Ng    ị  uỳn  N   ư   n ận   i số tiền t m ứng án p   (do      ị N  

nộp t  y) 300.000   ng t eo biên   i số: 0007080 ngày 02/01/2020 t i C i  ụ  

  i  àn  án d n sự  uy n   . M.  

-  ê Min     ư   n ận   i số tiền t m ứng án p   300.000   ng t eo biên 

  i số: 0002679 ngày 04/9/2019 t i C i  ụ    i  àn  án d n sự  uy n   . M.  

- Ng   ỳ     ư   n ận   i số tiền t m ứng án p   300.000   ng t eo biên 

  i số: 0002680 ngày 04/9/2019 t i C i  ụ    i  àn  án d n sự  uy n   . M.  

- Ng  Qu ng M  ư   n ận   i số tiền t m ứng án p   300.000   ng t eo 

biên   i số: 0002681 ngày 04/9/2019 t i C i  ụ    i  àn  án d n sự  uy n   . 

M.  

- Ng    ị  uyết  r  ư   n ận   i số tiền t m ứng án p   300.000   ng 

t eo biên   i số: 0002682 ngày 04/9/2019 t i C i  ụ    i  àn  án d n sự  uy n 

Th. M.  

- Ng  Qu ng    ư   n ận   i số tiền t m ứng án p   300.000   ng t eo 

biên   i số: 0002683 ngày 04/9/2019 t i C i  ụ    i  àn  án d n sự  uy n   . 

M.  

- Ng    n Q  ư   n ận   i số tiền t m ứng án p   300.000   ng t eo biên 

  i số: 0002684 ngày 04/9/2019 t i C i  ụ    i  àn  án d n sự  uy n   . M.  

 rư ng   p bản án  quyết  ịn   ư   t i  àn  t eo quy  ịn  t i  iều 2 

 uật t i  àn  án d n sự t ì ngư i  ư   t i  àn  án d n sự  ngư i p ải t i  àn  

án d n sự  ó quyền t oả t uận t i  àn  án  tự nguy n t i  àn  án  o   bị 

 ưỡng   ế t i  àn  án t eo quy  ịn  t i  á   iều 6  7  7   7b và 9  uật t i 

 àn  án d n sự; t  i  i u t i  àn  án  ư   t ự   i n t eo quy  ịn  t i  iều 30 

t i  àn  án d n sự.                                                                                                                                                                                                                

Bản án p    t  m  ó  i u  ự  p áp  uật kể từ ngày tuyên án. 

N i nhận: 

- Cá   ương sự; 

-     án   n  (   ng   N &  A); 

-  i n kiểm sát t n    ng   áp; 

-     án  uy n   . M; 

TM. HỘI   N  XÉT XỬ  HÚC THẨM 

THẨM  HÁN – CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 



 

 

 

26 

- C i  ụ    ADS  uy n   . M; 

-  ưu    sơ vụ án    . 

 inh Ch  T m 
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Nguyễn Thị Vĩnh          Trương Thị B ch Thủy 

 

 

 

 inh Ch  T m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N i nhận: 

- Cá   ương sự; 

-     án   n  (   ng   N &  A); 

-  i n kiểm sát t n    ng   áp; 

-     án  uy n   áp Mư i; 

- C i  ụ    ADS  uy n   áp Mư i; 

-  ưu    sơ vụ án    . 

TM. HỘI   N  XÉT XỬ  HÚC THẨM 

THẨM  HÁN – CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 

 inh Ch  T m 

 

 


